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TIÊU CHÍ 1. KẾT QUẢ THAM MƢU CÁC ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH 

STT Nội dung 
Số yêu 

cầu đạt 

Đánh giá 

(A
+
, A, B, 

C) 

Tài liệu kiểm chứng Ghi chú
 

1 Đề án     

1.1 

Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử 

dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

4 A 

Sở Tư pháp đã tham mưu, trình UBND tỉnh Quyết 

định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 ban 

hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai 

 

1.2 

Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Đại 

biểu bất thường và Phương án nhân sự bầu Chủ 

nhiệm Đoàn Luật sư nhiệm kỳ 2019 - 2024 

5 A
+
 

Sở Tư pháp đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 phê 

duyệt Đề án tổ chức Đại hội Đại biểu bất thường và 

Phương án nhân sự bầu Chủ nhiệm Đoàn Luật sư 

nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, ngày 17/4/2021 

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công 

Đại hội Đại biểu bất thường khóa VIII nhiệm kỳ 

2019 - 2024 để bầu Chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Kết 

quả Đại hội, ông Lê Quang Y - Ủy viên Hội đồng 

luật sư toàn quốc, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh 

được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh khóa 

VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 91/111 phiếu tán 

thành, đạt tỉ lệ 81,82%. 
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1.3 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  Quyết 

định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành 

5 A
+
 

Để giảm thiểu trình tự, thủ tục bãi bỏ các văn bản 

QPPL và thuận lợi cho các sở, ngành trong việc tham 

mưu rà soát, bãi bỏ văn bản QPPL. 06 tháng đầu 

năm 2021, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp các sở, 

ngành tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 về việc 

bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành, Sở Tư pháp đã triển khai kịp 

thời và đầy đủ theo quy định: (Văn bản số 

1453/STP-XDPBPL ngày 27/5/2021 triển khai 

Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND).  

 

1.4 

Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL hết 

hệu lực năm 2019 

5 A
+
 

Chủ động rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

công bố trước thời hạn theo quy định: Quyết định số 

242/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về việc công bố 

Danh mục 85 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực, 01 văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ và 18 văn 

bản hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2020. Báo 

cáo số 1513/BC-UBND ngày 08/02/2021 kết quả 

thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát 

và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 

2 Chƣơng trình     

2.1 

Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 

và định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021-

2025 

5 A+ 

Tham mưu Chủ tịch UBND ban hành Quyết định số 

22/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 về phê duyệt 

Chương trình số 99/CTr-STP ngày 31/12/2020 về 

trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 và định hướng 

công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai, theo đó, Sở Tư pháp đã triển khai đến 

toàn ngành Tư pháp đẩy mạnh thực hiện, nhằm hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác tổ 

chức bộ máy; thực hiện giao ban công tác tư pháp 

Quý I/2021 chuyên đề “Công tác đăng ký và quản lý 
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hộ tịch” và “Xử lý vi phạm hành chính”; triển khai 

thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, 

xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh (phối hợp các sở, ban, 

ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông 

qua 02 Nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 21 Quyết 

định quy phạm pháp luật (trong đó, gồm 01 Quyết 

định do  Sở Tư pháp trực tiếp tham mưu), thực hiện 

góp ý gần 500 dự thảo văn bản (văn bản quy phạm 

pháp luật và các văn bản pháp luật khác), thẩm định 

24 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành ban hành Quyết định 

số 242/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 công bố Danh 

mục 85 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 01 

văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ và 18 văn bản hết 

hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2020; ....); công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được quan tâm 

thực hiện, nhất là nội dung tham mưu tổ chức Cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”; công 

tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, quản lý xử lý 

vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, 

thanh tra, kiểm tra luôn được quan tâm thực hiện góp 

phần nân cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực tư pháp. 

3 Kế hoạch     

3.1 
 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2021 
5 A+ 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

889/KH-UBND ngày 22/01/2021 về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2021. Trên cơ sở đó, 

Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 22/KH-

STP ngày 24/02/2021 về theo dõi thi hành pháp luật 

trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2021. Đồng thời, chủ 

động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn 

bản số 1515/UBND-THNC ngày 08/02/2021 về việc 
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nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành Văn bản số 5415/UBND-THNC ngày 

21/5/2021 về việc ban hành Hệ dữ liệu văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất và thu hồi đất; phòng cháy và 

chữa cháy. 

Phối hợp Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tập hợp, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật 

do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành liên quan đền 

lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 

2021 (lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, lĩnh vực quản 

lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) 

Công tác tổng hợp, báo cáo luôn được quan tâm 

thực hiện đảm bảo thời hạn yêu cầu (Tờ trình số 

82/TTr-STP ngày 31/5/2021 về việc ban hành Báo 

cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng hạng 

chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu năm 

2021) 

3.2 
Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính năm 2021 
5 A+ 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư 

pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 324/KH-UBND ngày 11/01/2021 về quản lý công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 và tổ chức 

triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, đã tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3767/UBND-

THNC  ngày 12/4/2021 về việc góp ý đối với Thông 

tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính 

phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật 
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về xử lý vi phạm hành chính.  

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn 

bản số 5236/UBND-THNC ngày 17/5/2021 về việc 

nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm 

hành chính, kiểm tra, rà soát các hồ sơ xử phạt vi 

phạm hành hành chính phức tạp theo theo chức năng, 

nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. 

 Bên cạnh đó, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 6032/KH-UBND ngày 02/6/2021 

triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. 

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo 

cáo độ xuất theo quy định của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành (Báo 

cáo số 586/BC-UBND ngày 15/01/2021 về công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2020; Báo cáo số 2298/BC-UBND ngày 08/3/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh về tổng kết 08 năm thi hành 

Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của 

Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Báo 

cáo số 2398/BC-UBND  ngày 10/3/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về tổng kết 08 năm thi hành Nghị 

định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xử lý vi phạm hành chính). 

3.3 Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 
5 A+ 

Chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh  ban hành 

Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 20/01/2021   về 
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cận pháp luật năm 2021 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ 

sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2021, theo đó, Sở Tư pháp đã tham mưu triển 

khai thực hiện đảm bảo đầy đủ các nội dung, tiến độ 

theo Kế hoạch về các mặt hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trong 06 tháng đầu năm 

2021. Cụ thể: Tổ chức 01 hội nghị tập huấn báo cáo 

viên pháp luật quý II với hơn 200 người tham dự; đề 

nghị các cơ quan, đơn vị kiện toàn và nâng cao hiệu 

quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật… 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời 

triển khai các văn bản pháp luật mới được Quốc hội 

thông qua, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án… 

- Tham mưu tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026: phát hành 900 cuốn Bản tin tư pháp số 

01/2021 (chuyên đề về bầu cử), biên tập nội dung, in 

ấn và phát hành 20.000 Tờ gấp, 3.300 poster tuyên 

truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 đến các đối tượng tuyên truyền; xây dựng 

chuyên mục tuyên truyền về bầu cử trên Trang 

Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

và đăng tải các bài viết tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về bầu cử (Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 

26/2/2021); tham mưu tổ chức đợt 1 Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” nội dung pháp 

luật về bầu cử thu hút 29.211 thí sinh tham gia với 

266.180 lượt thi. 

- Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao hiệu quả 

công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
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luật (Văn bản số 4022/UBND-THNC ngày 

16/4/2021). 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn kiến 

thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ tập 

huấn viên cấp huyện và hòa giải viên ở cơ sở. 

- Trong công tác tham mưu, thực hiện Sở Tư pháp đã 

có những sáng kiến, cải tiến cụ thể như sau: Chủ 

động triển khai sớm Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật năm 2021” nội dung pháp luật về bầu cử 

nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

bầu cử. 

3.4 
Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật năm 2021” 
5 A+ 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

2032/KH-UBND ngày 01/3/2021 về tổ chức Cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”. 

Sở Tư pháp đã chủ động triển khai sớm Cuộc thi và 

có nhiều sự thay đổi về Thể lệ Cuộc thi và cách thức 

tổ chức nhằm thu hút đông đảo thí sinh tham gia, tạo 

động lực cho các thí sinh tích cực tham gia Cuộc thi. 

Cụ thể là bổ sung giải cá nhân hàng tuần nhằm kịp 

thời động viên các thí sinh có kết quả thi tốt; thay đổi 

các tiêu chí xếp giải cá nhân và tập thể chung cuộc. 

Sự thay đổi đã nhận được sự phản hồi tốt của các thí 

sinh được thể hiện thông qua kết quả khảo sát ý kiến 

thí sinh. Đến nay Cuộc thi đã thu hút 34.223 thí sinh 

với hơn 502.000 lượt thi. 

 

3.5 
Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về an 

toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 
5 A+ 

Chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch số 1571/KH-UBND ngày 09/2/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thi tìm 

hiểu pháp luật về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật 

nhà nước năm 2021, cụ thể như sau:  

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 1066/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 thành lập 

Ban Tổ chức Hội thi với thành phần phù hợp ban 
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gồm lãnh đạo các sở, ngành liên quan đến công tác 

tổ chức Hội thi như Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở 

Thông tin và truyền thông. 

- Tham mưu Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ 

số 42/TL-BTCHT ngày 02/4/2021 hội thi tìm hiểu 

pháp luật về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà 

nước năm 2021với nhiều nội dung, phần thi hấp dẫn 

như hiểu ý đồng đội, xử lý tình huống, thiết kế tiểu 

phẩm....  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ban Tổ 

chức ban hành Quyết định số 106/QĐ-BTCHT ngày 

09/4/2021 thành lập Ban Soạn thảo đề thi - đáp án 

Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn thông tin và 

bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021. HIện nay, Ban 

soạn thảo đang hoàn thiện bộ câu hỏi, đáp án các 

phần thi. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, phòng 

sẽ chủ động tham mưu thời gian tổ chức hội thi đạt 

chất lượng và an toàn phòng, chống dịch. 

3.6 
Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp 

pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài 

chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 

 

 

 

5 

 

 

 

A+ 

- Trung tâm TGPL đã tham mưu Sở Tư pháp trình 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1514/KH-UBND 

ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho 

người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021. Căn cứ nhiệm vụ đề 

ra, Trung tâm TGPL đã thực hiện Kế hoạch triển 

khai chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó 

khăn về tài chính năm 2021 tại địa phương, đã phối 

hợp với hệ thống Đài phát thanh TP.Biên Hòa,  TP. 

Long Khánh và Đài phát thanh tại các huyện trên địa 

bàn tỉnh (09 Đài phát thanh), thực hiện phát sóng 10 

chuyên mục truyền thanh với nội dung về chính sách 

trợ giúp người khuyết tật có khó khăn về tài chính. 

Cụ thể: xây dựng chuyên mục truyền thanh, thông 
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tin pháp luật với nội dung phong phú về các chính 

sách, quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết 

tật có khó khăn về tài chính và các quyền, nghĩa vụ 

khác của người khuyết tật.  

- Thực hiện truyền thông về Trợ giúp pháp lý cho 

người khuyết tật nhân Ngày người khuyết tật Việt 

Nam và ngày Quốc tế Người khuyết tật (treo băng 

rôn tại trụ sở Trung tâm và trợ giúp pháp lý tại các 

Hội người mù). 

- Trung tâm và các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý đã 

phối hợp với Ban chấp hành Hội người mù tổ chức 

02 buổi trợ giúp pháp lý tại trụ sở Hội người mù 

huyện Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh, với 69 

người tham dự. Tại các buổi Trợ giúp pháp lý ngoài 

trụ sở, các Trợ giúp viên pháp lý nói chuyện chuyên 

đề về các lĩnh vực pháp luật theo nhu cầu của NKT, 

tư vấn, giải đáp, hướng dẫn pháp luật chung cho 17 

người khiếm thị. Các vướng mắc của NKT chủ yếu 

về lĩnh vực hôn nhân và gia đình, dân sự, đất đai, các 

chính sách hỗ trợ NKT. Bên cạnh đó, thông qua các 

buổi trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở, Trợ giúp viên đã 

kịp thời thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý nhằm bào 

chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NKT tại 

các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, ban 

ngành liên quan. Trong 06 tháng đầu năm 2021, các 

Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm thực hiện 06 vụ 

việc tham gia tố tụng có đối tượng trợ giúp pháp lý 

là người khuyết tật. Tổng kết các hoạt động trọng 

tâm công tác người khuyết tật, Trung tâm TGPL 

tham mưu Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số 11/BC-

TGPL ngày 27/5/2021 về kết quả thực hiện công tác 

người khuyết tật 06 tháng đầu năm 2021. 

3.7 Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2021 5 A+ 
- Căn cứ Chương trình trọng tâm công tác tư pháp 

năm 2021, Trung tâm TGPL chủ động tham mưu Sở 
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Tư pháp ban hành Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 

20/01/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Trợ 

giúp pháp lý năm 2021. Trên cơ sở Kế hoạch số 

01/KH-TGPL đã đề ra, Trung tâm TGPL đã triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ: Thụ lý 368 vụ việc 

(204 vụ việc kỳ trước chuyển sang, thụ lý mới trong 

năm 2021 là 164 vụ việc). tiến hành thẩm định được 

129 vụ việc TGPL tham gia tố tụng, đại diện ngoài 

tố tụng hoàn thành (129 vụ việc đạt chất lượng tốt, 

00 vụ việc đạt chất lượng). 

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, Trung tâm và các 

Chi nhánh TGPL đã thực hiện được 11 buổi trợ giúp 

pháp lý ngoài trụ sở (đạt 19% kế hoạch năm 2021), 

thực hiện tư vấn, giải đáp thắc mắc 113 trường hợp. 

Trung tâm cùng với các Chi nhánh trợ giúp pháp lý 

số 1, 2, 3, 4, 5, triển khai các nhiệm vụ về trợ giúp 

pháp lý ngoài trụ sở, đã thực hiện được 11 buổi trợ 

giúp pháp lý, thu hút 448 lượt người tham dự, tư vấn, 

giải đáp thắc mắc về pháp luật cho 113 trường hợp. 

Cụ thể: 

- Phối hợp với Trung tâm y tế thành phố Long 

Khánh tiến hành tổ chức thực hiện 01 buổi trợ giúp 

pháp lý cho đối tượng HIV/AIDS tại Phòng khám 

HIV/AID với nội dung: nói chuyện chuyên đề Luật 

trợ giúp pháp lý; Luật Phòng, chống nhiễm virut gây 

ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS). Kết quả: có 47 người tham dự và tư 

vấn, giải đáp thắc mắc chung cho 09 trường hợp. 

- Trợ giúp pháp lý tại các xã, phường, thị trấn tổ 

chức: 08 buổi, có 332 người tham dự, giải đáp thắc 

mắc cho 97 trường hợp, cụ thể: 
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+ Tổ chức 05 buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý 

tại xã Long Đức, Lộc An, Bàu Cạn, Tân Hiệp, Tam 

An huyện Long Thành, có 238 người tham dự, tư 

vấn, giải đáp thắc mắc cho 97 trường hợp cụ thể, nội 

dung: về Luật TGPL và các văn bản có liên quan, 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử 

Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

+ Tổ chức 03 buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý 

tại thị trấn Vĩnh An, xã Bình Tân, xã Bình Lợi huyện 

Vĩnh Cửu, 94 người tham dự, nội dung: Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu 

quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, Luật Trợ 

giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành.  

- Trợ giúp pháp lý tại Hội Người mù 02 buổi, có 69 

người tham dự, giải đáp thắc mắc cho 07 trường hợp, 

cụ thể: 

+ Tổ chức 01 buổi truyền thông về Luật Trợ giúp 

pháp lý năm 2017 và Bộ luật Lao động năm 2019 tại 

Hội người mù huyện Cẩm Mỹ, với 48 người tham 

dự; 

+ Tổ chức 01 buổi truyền thông về Luật Trợ giúp 

pháp lý năm 2017; Bộ luật Lao động năm 2019 tại 

Hội người mù thành phố Long Khánh, với 48 người 

tham dự, tư vấn, giải đáp thắc mắc chung cho 07 

trường hợp. 

- Tổng kết 06 tháng đầu năm 2021, Trung tâm tham 

mưu Sở Tư pháp ban hành  Báo cáo số 15/BC-TGPL 

ngày 04/6/2021  về công tác trợ giúp pháp lý 06 

tháng đầu năm. Do đó, đề nghị đánh giá mức A+ đối 
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với nội dung này. 

3.8 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng 

tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. 

5 A
+
 

Sở Tư pháp đã tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 4023/KH-UBND ngày 

16/4/2021 về triển khai thực hiện Chương trình trọng 

tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai và tổ chức triển khai thực hiện. Đồng 

thời, tham gia góp ý đối với dự thảo Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW 

của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về 

triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 

29/7/2020 của Bộ Chính trị. 

Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng, quý, Sở Tư pháp 

đã tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo 

công tác cải cách tư pháp theo quy định. 

 

3.9 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về 

chính sách phát triển nghề công chứng 

5 A+ 

Sở Tư pháp đã tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 3697/KH-UBND ngày 

09/4/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về 

chính sách phát triển nghề công chứng và tổ chức 

triển khai thực hiện. Theo đó, Sở Tư pháp đã tham 

mưu Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo số 3764/BC-

UBND ngày 12/4/2021 về kết quả rà soát, đánh giá 

và đề xuất việc thực hiện các chính sách tài chính 

của tổ chức hành nghề công chứng. Đồng thời, lập 

Tờ trình số 42/TTr-STP ngày 18/3/2021 đề nghị Chủ 

tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng 

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt 

hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai (thay thế Quyết định số 

32/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND 

tỉnh). Hiện, Sở Tư pháp đang trong giai đoạn tổng 

hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

để hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết định. Bên 
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cạnh đó, Sở Tư pháp đã tham mưu, trình UBND tỉnh 

quyết định cho phép thành lập mới 05 Văn phòng 

công chứng và thực hiện cấp Giấy đăng ký hoạt động 

cho các Văn phòng công chứng theo quy định. Ngoài 

ra, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 515/STP-

HC&BTTP triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BTP 

ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Công chứng đến đến Hội Công chứng viên và các tổ 

chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. 

3.10 

Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và 

Công ước La hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác 

trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế 

5 A+ 

Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 672/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc tổng kết thi hành Luật Nuôi 

con nuôi và Công ước La hay số 33 về bảo vệ trẻ em 

và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Theo 

đó Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện các nội dung tại 

Kế hoạch và Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo Bộ Tư 

pháp tại Báo cáo số 5842 /BC-UBND ngày 28/5/2021, 

đảm bảo thời gian đề ra tại Kế hoạch 

 

3.11 

Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, 

xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 

2021 

5 A+ 

- Chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 15583/KH-UBND 

ngày 22/12/2020 thực hiện công tác xây dựng, kiểm 

tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhất là đẩy mãnh 

Kế hoạch kiểm tra, rà soát theo chuyên đề: Kế hoạch 

số 891/KH-UBND ngày 22/01/2021 thực hiện công 

tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 

ban hành. 

- Nhằm nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật tại cấp huyện, Sở Tư pháp đã ban 

hành Kế hoạch số 40/KH-STP ngày 20/4/2021 kiểm 

tra công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn 
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bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

năm 2021; 

- Để nâng cao chất lượng ban hành văn bản pháp luật 

trên địa bàn tỉnh, đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Văn bản số 526/UBND-TNC ngày 

14/01/2021 về việc nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật và hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai và Văn bản số 4020/UBND-THNC ngày 

16/4/2021 về việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu 

quả Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật. 

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 1360/QĐ-UBND 13/4/2021 về việc phê 

duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy 

định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa 

XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.  

 - Để đôn đốc việc xây dựng các Nghị quyết trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đảm bảo tiến độ, 

chất lượng, đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành Văn 

bản số 395/STP-XDPBPL ngày 17/02/2021 và Văn 

bản số 915/STP-XDPBPL ngày 06/4/2021 về việc 

đôn đốc xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua giữa năm 2021. 

 - Để giảm thiểu trình tự, thủ tục bãi bỏ các văn bản 

QPPL và thuận lợi cho các sở, ngành trong việc tham 

mưu rà soát, bãi bỏ văn bản QPPL, Sở Tư pháp đã 

chủ trì, phối hợp các sở, ngành tham mưu trình 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2021/QĐ-

UBND ngày 27/5/2021 bãi bỏ 05 văn bản QPPL 

không còn phù hợp. Sau khi UBND tỉnh ban hành, 
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Sở Tư pháp đã triển khai kịp thời (Văn bản số 

1453/STP-XDPBPL ngày 27/5/2021). 

 - Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 

kết quả công tác văn bản định kỳ, theo yêu cầu đột 

xuất của Bộ, ngành trung ương kịp thời, đầy đủ: Báo 

cáo số 1513/BC-UBND ngày 08/02/2021 kết quả 

thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát 

và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 

1603/STP-XDPBPL ngày 11/6/2021 về việc trình dự 

thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng, 

kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

06 tháng đầu năm 2021; Báo cáo số 4969/BC-UBND 

ngày 04/5/2021 về việc đề xuất nội dung dự kiến, rà 

soát nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy 

định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn 

của đại dịch COVID-19; Văn bản số 5038/UBND-

THNC ngày 12/5/2021 báo cáo một số khó khăn, 

vướng mắc về các cơ chế, chính sách pháp luật và 

kiến nghị, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống 

pháp luật. 

3.12 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2021 5 A+ 

Chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

và tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh 

nghiệp: Kế hoạch số 13052/KH-UBND ngày 

30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh hỗ trợ pháp lý 

doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

23/2021/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 ban hành Đề án 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 

Tổng điểm Tiêu chí 1  20 điểm 16A+ và 1A Điểm quy đổi  19,6 điểm  
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TIÊU CHÍ 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƢỢC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ 

STT 
Tên phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc 

Đánh giá 

Lý do đánh giá mức A
+ Ghi 

chú 

Những nội dung thực hiện 

chƣa tốt 

Mức độ 

đánh giá  

(A
+
, A, B, 

C) 

Điểm 

01 Văn phòng Sở  A
+ 

3 

Tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 

giao. Một số mặt công tác có bước chuyển biến tích 

cực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ 

quan như: 

1. Tham mưu chặt chẽ, đúng quy định chuyển biến 

tích cực trong công tác tổ chức:  

- Xây dựng Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 

19/01/2021 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 

chức năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Kết quả 

trong 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã cử hơn 60 lượt 

công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng về 

lý luận chính trị (cao cấp, trung cấp) Quốc phòng – 

An ninh cho các đối tượng 4; bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên cao cấp, chuyên viên, kế toán viên; bồi 

dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; tập huấn kỹ 

năng, nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực tư 

pháp,… do Trung ương và địa phương tổ chức. 

- Luôn quan tâm, thực hiện công tác luân chuyển, 

chuyển đổi vị trí công tác (Kế hoạch số 94/KH-STP 

ngày 08/12/2020 của Sở Tư pháp) cũng như việc 

đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, 
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để hoàn thiện bộ máy tổ chức theo quy định. Kết quả: 

trong 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp không thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác công chức. Tuy nhiên, để 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã 

chủ động thực hiện điều động công tác đối với 07 

trường hợp và 01 trường hợp chuyển công tác đến 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Bổ nhiệm 01 trưởng 

phòng; điều động và bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng. 

Thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp 

Sở, cấp phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch 

nhiệm kỳ mới 2025-2030. 

- Ban hành Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 

20/01/2021 về phân bổ biên chế và phân công nhiệm 

vụ của các phòng chuyên môn và tương đương, đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai. 

- Phối hợp thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức 

tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định. 

2. Tham mưu tổ chức giao ban công tác tư pháp 

Quý I/2021 chuyên đề “Công tác đăng ký và quản lý 

hộ tịch” và “Xử lý vi phạm hành chính”, theo đó, 

tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Báo cáo số 71/BC-

STP ngày 20/5/2021 về công tác đăng ký và quản lý 

hộ tịch, công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, tham mưu trả lời kiến 

nghị của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

3. Tham mưu triển khai, đẩy mạnh ứng dụng phần 

mềm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác 

tư pháp, ứng dụng chữ ký số, chứng thư số. Đặc biệt, 

tham mưu tổ chức thực hiện phần mềm quản lý văn 

bản Voffice. 

4. Công tác tham mưu, tổng hợp báo cáo, theo dõi 

đôn đốc kịp thời thông qua giao ban công tác tuần, 
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Chương trình công tác tháng. Tham mưu thực hiện 

báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của 

ngành Tư pháp đảm bảo tiến độ yêu cầu. 

5. Tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác Thi 

đua – Khen thưởng qua các đợt phát động phong trào 

thi đua, phát động phong trào thi đua theo chuyên đề, 

đột xuất góp phần tạo hoạt động sôi nổi, động lực 

phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 

giao. Để có cơ sở thực hiện, tham mưu lãnh đạo Sở 

ban hành nhiều kế hoạch về công tác thi đua khen 

thưởng năm 2021 đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ 

thể.  

6. Tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành 

chính, ứng dụng một cửa liên thông hiện đại trong 

kiểm soát hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; 

100% hồ sơ đều được thực hiện trên phần mềm một 

cửa hiện đại Egov, giải quyết đúng hạn và trước hạn 

đạt tỉ lệ 98%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%. 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư 

pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng 

Nai.  

7. Tích cực tổ chức và tham gia các phong trào, 

các hoạt động của cơ quan, của các đoàn thể tổ chức. 

Tham mưu thực hiện hoạt động từ thiện xã hội (xây 

dựng nhà tình thương cho gia đình khó khăn ở huyện 

Thống Nhất) với giá trị 70 triệu đồng. 

8. Tham mưu lãnh đạo Sở tăng cường thông tin, 

tuyên truyền về tình hình dịch bệnh viêm đường hô 

hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra cũng như 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động 

thuộc ngành Tư pháp. 
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02 
Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 
 A

+ 
3 

Tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 

giao. Một số mặt công tác có bước chuyển biến tích 

cực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ 

quan như: 

1. Trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

- Chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ các 

văn bản không còn phù hợp do Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành để phù hợp theo quy định pháp 

luật. 

 Sau khi Ủy ban nhân dân ban hành, đã triển khai 

thực hiện kịp thời, đầy đủ. 

- Chủ động tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng các 

kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác 

xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, 

hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp theo yêu cầu đảm 

bảo đúng, đầy đủ nội dung, trước hạn và không bị 

trễ hạn. Đặc biệt chủ động tham mưu trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai 

tổ chức kịp thờii Kế hoạch kiểm tra, rà soát theo 

chuyên đề, lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.  

- Chủ động tham mưu lãnh đạo Sở trình Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành các Văn bản chỉ đạo, đôn 

đốc các sở, ban, ngành trong việc kiểm tra, xử lý 

văn bản không phù hợp theo quy định. 

- Chủ động, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo 
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cáo các chuyên đề về công tác kiểm tra xử lý, văn 

bản. 

- Chủ động cập nhật kịp thời các văn bản QPPL 

lên hệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

- Chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức thực 

hiện và báo cáo kết quà bình đẳng giới và sự tiến 

bộ phụ nữ 06 tháng đầu năm 2021;  

- Chủ động, kịp thời phối hợp với các phòng 

chuyên môn và tương đương thuộc Sở tham mưu 

Lãnh đạo sở trình UBND tỉnh ban hành các 

Quyết định quy phạm pháp luật. 

- Phối hợp kịp thời và hiệu quả trong việc hướng 

dẫn, góp ý, thẩm định văn bản QPPL của các sở 

ban ngành trước khi trình UBND tỉnh. Kịp thời 

có những ý kiến góp ý đối với nội dung Nghị 

quyết, Quyết định. 

- Chủ động tham mưu Lãnh đạo trong việc hướng 

dẫn nghiệp vụ công tác cho các địa phương, đôn 

đốc việc tham mưu ban hành Nghị quyết quy 

phạm pháp luật. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trong việc thẩm định 

góp ý các hồ sơ quy hoạch và thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật  

- Việc giúp Lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh các 

nội dung về phổ biến, giáo dục pháp luật đều đảm bảo 

đúng, đủ nội dung và trước hạn, đúng hạn, không có 
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nội dung bị trễ hạn. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch và tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật năm 2021” với nhiều đổi mới. 

Đặc biệt là chủ động tham mưu tổ chức sớm Cuộc thi 

so với những năm trước và đưa nội dung pháp luật về 

bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp vào Cuộc thi để kịp thời tuyên 

truyền, phổ biến phục vụ bầu cử. Đợt 1 của Cuộc thi 

đã thu hút 29.211 thí sinh tham gia với 266.180 lượt 

thi. 

- Tham mưu tổ chức tốt đợt cao điểm tuyên truyền 

phổ biến phục vụ bầu cử. 

03 
Phòng Hành chính và 

Bổ trợ tư pháp 

Đã cập nhật hầu hết thông tin lý 

lịch tư pháp vào Hệ thống quản 

lý lý lịch tư pháp dùng chung, 

tuy nhiên, việc xử lý thông tin lý 

lịch tư pháp chưa triệt để do số 

lượng án tích ngày càng tăng 

trong khi nguồn nhân lực còn 

hạn chế. 

A
+ 

3 

Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác tư 

pháp năm 2020, Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

đã kịp thời, chủ động tham mưu lãnh đạo Sở trong 

công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực hành chính 

và bổ trợ tư pháp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, 

Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra theo 

đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Cụ thể như sau: 

1. Trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng 

thực, nuôi con nuôi, lý lịch tƣ pháp 

- Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực: Tiếp tục chỉ 

đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp tiếp tục 

theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ cho Phòng Tư pháp 

các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên 

Hòa. Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định, thu hồi 

huỷ bỏ Giấy khai sinh cấp trái quy định pháp luật. 

Xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị 

quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về 

công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.  
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- Công tác nuôi con nuôi: Tham mưu trình Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và Báo cáo số 

5842/BC-UBND ngày 28/5/2021 về tổng kết 10 năm 

thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tổ chức bàn giao trẻ làm con 

nuôi nước ngoài theo quy định.  

- Công tác lý lịch tư pháp: được quan tâm thực hiện: 

Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 31/5/2021, tổng số hồ 

sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 8611hồ sơ; tổng 

số hồ sơ đã cấp phiếu lý lịch tư pháp 8672 hồ sơ 

(trong đó, phiếu số 1: 4678 phiếu, phiếu số 2: 3994 

phiếu); tăng 0,14% so với cùng kỳ năm 2020 (cấp 

8550 phiếu), giải quyết đúng và trước hạn 8456 hồ sơ 

(đạt tỷ lệ 98%), hồ sơ giải quyết trễ hạn 216 trường 

hợp (tỷ lệ 2 %); tổng số thông tin lý lịch tư pháp nhận 

được 6403 thông tin; tổng số thông tin lý lịch tư pháp 

đã xử lý 6375 thông tin; tổng số bản lý lịch tư pháp 

đã lập 5014 thông tin và số tồn chưa xử lý 1389 thông 

tin.  

2. Trong lĩnh vực bổ trợ tƣ pháp 

- Công tác cải cách tư pháp: Tham mưu, trình Chủ 

tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4023/KH-

UBND ngày 16/4/2021 về triển khai thực hiện 

Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, 

tham gia góp ý đối với dự thảo Kế hoạch triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW của 

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về triển 

khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 

29/7/2020 của Bộ Chính trị. 

- Về công chứng: Trình UBND tỉnh quyết định cho 
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phép thành lập mới 05 Văn phòng công chứng, trình 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3697/KH-

UBND ngày 09/4/2021 về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của 

Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, 

Báo cáo số 3764/BC-UBND ngày 12/4/2021 về kết 

quả rà soát, đánh giá và đề xuất việc thực hiện các 

chính sách tài chính của tổ chức hành nghề công 

chứng. Xây dựng và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định ban hành 

Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập 

Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

(thay thế Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 

13/8/2020 của UBND tỉnh).  

- Về luật sư: Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 1198/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 phê duyệt Đề án 

tổ chức Đại hội Đại biểu bất thường và Phương án 

nhân sự bầu Chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhiệm kỳ 2019 

- 2024. Theo đó, ngày 17/4/2021 Đoàn Luật sư tỉnh 

Đồng Nai đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu bất 

thường khóa VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 để bầu Chủ 

nhiệm Đoàn Luật sư. Kết quả Đại hội, ông Lê Quang 

Y - Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Phó chủ 

nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh được bầu làm Chủ nhiệm 

Đoàn Luật sư tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 

với 91/111 phiếu tán thành, đạt tỉ lệ 81,82%. Bên 

cạnh đó, tham mưu báo cáo kết quả Đại hội đại biểu 

bất thường Đoàn Luật sư nhiệm kỳ 2019 - 2024 và 

tham mưu, trình UBND tỉnh Quyết định số 1507/QĐ-

UBND ngày 07/5/2021 về việc  phê chuẩn kết quả 

Đại hội Đại biểu bất thường Đoàn Luật sư tỉnh Đồng 
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Nai khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

- Giám định tư pháp: Tham mưu, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh Báo cáo số 4589/BC-UBND ngày 

04/5/2021 về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến giám định tư pháp, Văn bản số 

4517/UBND-THNC ngày 29/4/2021 chỉ đạo các sở, 

ngành thực hiện rà soát danh sách giám định viên tư 

pháp để trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp thẻ giám định 

viên tư pháp và công bố danh sách cá nhân, tổ chức 

giám định trên địa bàn tỉnh theo quy định. Bên cạnh 

đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ngành trong 

công tác thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp và tham gia 

đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định 

về giám định viên tư pháp trong lĩnh vực xây dựng và 

tài nguyên và môi trường. 

- Lĩnh vực đấu giá tài sản: trình UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 

ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. Báo cáo Ban Nội chính Tỉnh 

ủy nội dung liên quan đến bán đấu giá tài sản trong 

vụ án Văn Văn Nghĩa. Báo cáo Bộ Tư pháp kết quả rà 

soát danh sách kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu 

giá. 

- Lĩnh vực giao dịch bảo đảm: Tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh Báo cáo rà soát quy định của pháp luật về 

đăng ký biện pháp bảo đảm và sơ kết thực tiễn thi 

hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 

của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Bên cạnh đó, việc giải quyết các thủ tục hành 

chính cho người dân luôn được Phòng quan tâm, hồ 

sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Công tác 
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tổng hợp thống kê báo cáo được thực hiện nghiêm 

túc, đúng thời gian quy định. 

 

04 Thanh tra Sở  A
+ 

3 

Tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 

giao. Một số mặt công tác có bước chuyển biến tích 

cực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ 

quan như: 

1. Trong công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính: 

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2021 và Kế hoạch về thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2021 theo đúng thời hạn quy 

định. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Hệ dữ liệu văn 

bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021;  

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo 

thực nâng cao hiệu quả thi hành phap1uật về xử lý vi 

phạm hành chính; nâng cao hiệu quả công tác theo 

dõi tỉnh hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 

- Thường xuyên, kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ xử 

lý vi phạm hành chính cho các Sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện (UBND huyện Xuân Lộc, Biên 

Hòa, Thống Nhất; Nhơn Trạch; Thanh tra tỉnh, Sở 

Xây dựng…). 

- Kịp thời nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để giúp 

lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh xử lý các vụ việc 

phức tạp, kéo dài như: Dự án Cảng Hàng Không quốc 

tế Long Thành; rà soát nội dung liên quan đến việc xử 

phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh và 
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người có thẩm quyền xử phạt thuộc các sở, ngành, địa 

phương thực hiện và kiến nghị cơ quan, người có 

thẩm quyền xử lý các quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính không phù hợp quy định pháp luật. 

- Thực hiện tốt việc tham mưu thực hiện chế độ 

báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác xử lý vi phạm 

hành chính, theo dõi thi hành pháp luật. Bên cạnh đó, 

tham mưu xử lý các vụ việc khó khăn, vướng mắc, 

phức tạp trong việc áp dụng pháp luật về đất đai, môi 

trường, xây dựng, đầu tư, xử lý vi phạm hành chính 

theo quy định. 

2. Trong công tác thanh tra, kiểm tra  

- Xây dựng kế hoạch thanh tra và triển khai thực 

hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu 

năm, tiến hành Thanh tra chuyên ngành Luật sư theo 

Quyết định số 71/QĐ-TTr ngày 16/3/2021 của Chánh 

Thanh tra Sở Tư pháp. Qua thanh tra đã phát hiện một 

số thiếu sót, sai phạm của các tổ chức hành nghề luật 

sư, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành 04 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số 

tiền xử phạt là 27.000.000 đồng 

- Tiếp nhận và xử lý 54 đơn gồm: 13 đơn khiếu 

nại, 21 đơn tố cáo, 20 đơn có nội dung khác (đạt tỷ lệ 

100%). 

- Trong công tác tiếp công dân đã chủ động tìm 

hiểu các quy định pháp luật có liên quan giải thích 

cho công dân hiểu, kết quả 100% được xử lý theo quy 

định của pháp luật; đồng thời, nhập vào Phần mềm 

Quản lý khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ 

theo quy định. 

- Công tác phòng chống tham nhũng luôn được 

quan tâm triển khai thực hiện. Kết quả, trong 6 tháng 

đầu năm 2021, không có tình trạng nhũng nhiễu, tham 

ô, hối lộ xảy ra trong ngành Tư pháp. 

05 Phòng  Công chứng số 4  A+ 3 Tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được  
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giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ 

quan như: 

- Triển khai chỉ thị chủ trương, chính sách của 

đảng, pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo 

của cấp trên  

- Niêm yết công khai, đầy đủ bộ thủ tục hành 

chính. 

- Thiết kế phiếu hướng dẫn hồ sơ công chứng, xử 

lý kịp thời, không để người dân chờ đợi, không gây 

phiền hà cho người dân, các hồ sơ đều được giải 

quyết trong giờ, trong ngày làm việc, 100% hồ sơ 

đúng hạn. 

- Không có trường hợp nào bị khiếu nại, tố cáo, vi 

phạm pháp luật. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch covid-19. 

-  Tình hình dịch covid-19 đã gây ảnh hưởng đến 

tình hình hoạt động của phòng. Tuy nhiên, trong 6 

tháng đầu năm 2021, với tinh thần quyết tâm,  trong 6 

tháng đầu năm 2021 ( từ ngày 01/01/2021 đến ngày 

31/5/2021) tổng số tiền phí thu được là 3.860.000.000 

đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 

96,5% so với chỉ tiêu được giao từ đầu năm. 

06 Phòng Công chứng số 3  A+ 
 

3 

Tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 

giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ 

quan như: 

- Tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid-19 

đã phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt 

động của phòng. Tuy nhiên, tập thể phòng luôn đoàn 

kết, nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ, tổng số tiền 

phí thu được trong 6 tháng đầu năm 2021 ( từ ngày 

01/01/2021 đến ngày 31/5/2021) là 1.327.230.000 

đồng, bằng 31% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 

60,3% so với chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021. 
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- Thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành 

chính, các khoán phí, thù lao, nội quy làm việc. 

- Tập trung xử lý hồ sơ nhanh chóng, kịp thời 

không để người dân phải chờ đợi lâu. Các hồ sơ đêu 

được giải quyết trong giờ, ngày làm việc, giải quyết 

100% hồ sơ đúng hạn. 

- Viên chức, người lao động thực hiện tốt quy định 

về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. 

Trong 6 tháng đầu năm, không có công chức nào vi 

phạm kỷ luật. 

07 Phòng Công chứng số 1 

Tình hình dịch covid-19 đã 

ảnh hưởng không nhỏ đến tình 

hình hoạt động của phòng, trong 

6 tháng đầu năm 2021, tổng số 

tiền thu phí thu được là 

2.000.310.000 đồng, tăng 

376.703.000 đồng so với cùng 

kỳ năm 2020, đạt 52%  so với 

chỉ tiêu được giao. 

A 2 

  

08 
Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước 

- Trong 06 tháng đầu năm 

2021: Số vụ việc thực hiện: 368 

vụ việc (204 vụ việc kỳ trước 

chuyển sang, thụ lý mới trong 

năm 2021 là 164 vụ việc). 

- Số vụ việc thụ lý mới 06 

tháng đầu năm 2021 tăng 47,7% 

so với cùng kỳ năm 2020, tăng 

53 vụ.  

- Số vụ việc trợ giúp pháp lý 

hoàn thành 06 tháng đầu năm 

2021 tăng 67,5% so với cùng kỳ 

năm 2020, tăng 52 vụ.  

 - So với chỉ tiêu vụ việc hoàn 

A 2 
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thành chỉ tiêu năm 2021 của 

Trung tâm, số vụ việc hoàn 

thành 06 tháng đầu năm 2021 là 

129 vụ việc, trong đó vụ việc 

tham gia tố tụng, đại diện ngoài 

tố tụng là 129 vụ việc (thực hiện 

70% chỉ tiêu giao cho trợ giúp 

viên pháp lý là 186 vụ việc/16 

trợ giúp viên). 

- Đã tiến hành thẩm định 

được 129 vụ việc TGPL tham 

gia tố tụng, đại diện ngoài tố 

tụng hoàn thành (129 vụ việc 

đạt chất lượng tốt, 00 vụ việc 

đạt chất lượng). 

 Tuy nhiên, do tình hình diễn 

biến phức tạp của dịch Covid-19 

nên trong 6 tháng đầu năm 2021 

có 8/16 (đạt tỷ lệ 50%) số trợ 

giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu 

tham gia tố tụng,  trong đó có 

4/16 (đạt tỷ lệ 25%) trợ giúp 

viên pháp lý của Trung tâm đạt 

chỉ tiêu từ khá trở lên 

09 
Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản 

-  Tình hình dịch covid-19 đã 

ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt 

động của Trung tâm. Trong 6 

tháng đầu năm 2021, số thu thu 

lao dịch vụ đấu giá tài sản là  

234.118.439 đồng, tăng  

201.825.439 đồng so với cùng 

kỳ năm 2020, tuy nhiên mới đạt 

39,02% so với chỉ tiêu được 

A 2 
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giao. 

- Thu nhập tăng thêm ngoài 

khoản lương chính cho viên 

chức chưa cao. 

Tổng điểm Tiêu chí 2  40 điểm  Điểm quy đổi  40 điểm  

TIÊU CHÍ 3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC NỘI BỘ 

STT Nội dung Đánh giá Lý do đánh giá mức A
+ 

Ghi chú 

Mức độ đánh giá 

(A
+
, A, B, C) 

Điểm 

1 Quản lý tài chính, tài sản A
+ 

3 

- Thực hiện báo cáo quyết toán đúng hạn, đầy đủ; sử dụng 

kinh phí theo tiêu chuẩn, định mức quy định; thực hiện phân bổ 

kinh phí tự chủ theo đúng quy định; 

-  Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị 

định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP; 

- Thực hiện công khai, minh bạch hoạt động quản lý, sử dụng 

kinh phí, tài sản; 

- Thực hiện công khai dự toán, báo cáo quyết toán, sử dụng 

kinh phí theo tiêu chuẩn, định mức quy định; 

- Công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu, chi hàng 

quý. 

 

2 

Phổ biến, tuyên truyền pháp 

luật và tham mưu xây dựng 

văn bản QPPL 

A
+ 

3 

1.  Phổ biến, tuyên truyền pháp luật 

- Phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan thường trực của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trong việc tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật (Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 

20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số  12/KH-STP ngày 

29/01/2021 của Sở Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp 
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luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2021). Đặc biệt, tham mưu tổ chức thành công  đợt 1 

cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”  trong đó, có 

nội dung tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thu hút 

tổng số 29.211 thí sinh tham gia với 266.180 lượt thi. 

- Sở Tư pháp đã xây dựng chuyên mục “Tuyên truyền về bầu 

cử” trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh và đăng tải hơn 20 tin, bài về các quy định của pháp luật về 

bầu cử hoặc các vấn đề cần định hướng dư luận xã hội; các tài 

liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử, các tin, bài về công tác 

bầu cử trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp cũng đã biên tập nội dung 

và xin giấy phép, in ấn và cấp phát miễn phí 20.000 Tờ gấp, 

3.500 poster tuyên truyền về bầu cử, biên tập nội dung và phát 

hành 900 cuốn Bản tin tư pháp số 01/2021 chuyên đề về bầu cử; 

triển khai nội dung Cuốn sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026” đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Ngoài ra, thực hiện tốt sinh hoạt Ngày pháp luật hàng 

tháng, việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ 

Chí Minh và công tác xây dựng pháp luật.  

2.  Tham mưu xây dựng văn bản QPPL 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, 

kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật trên địa bàn tỉnh, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch số 15583/KH-UBND ngày 22/12/2020 thực hiện công 

tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó, các sở, ban, 

ngành, UBND cấp huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc 

công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn 
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bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp 

luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, phối hợp các sở, ban, ngành 

tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 02 Nghị 

quyết; UBND tỉnh ban hành 21 Quyết định quy phạm pháp luật 

(trong đó, gồm 01 Quyết định do  Sở Tư pháp trực tiếp tham 

mưu), thực hiện góp ý gần 500 dự thảo văn bản (văn bản quy 

phạm pháp luật và các văn bản pháp luật khác), thẩm định 24 dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

- Công tác kiểm tra, xử lý văn bản luôn được quan tâm thực 

hiện. Qua công tác kiểm tra đã chủ động phối hợp các sở, ban, 

ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quyết định quy phạm pháp luật bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành không 

còn phù hợp theo quy định và tình hình thực tế địa phương. 

-   tăng cường phối hợp các Sở, ban, ngành tham mưu Chủ 

tịch UBND tỉnh ban hành ban hành Quyết định số 242/QĐ-

UBND ngày 24/01/2021 công bố Danh mục 85 văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực, 01 văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ 

và 18 văn bản hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2020. 

3 
Lập và thực hiện kế hoạch, 

quản lý đầu tư 
A+

 
3 

Phối hợp kịp thời, đầy đủ trong công tác lập và thực hiện kế 

hoạch, quản lý đầu tư như việc phê duyệt thực hiện các dự án: 

Nâng cấp, kết nối liên thông phần mềm giao dịch bảo đảm phục 

vụ công tác quản lý nhà nước;  Số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc. 

 

4 Giải quyết khiếu nại, tố cáo A
+ 

3 

Công tác khiếu nại, tố cáo 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra và triển khai thực hiện có hiệu 

quả kế hoạch đề ra. 

-  Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tư pháp tiếp nhận và xử 

lý 54 đơn gồm: 13 đơn khiếu nại, 21 đơn tố cáo, 20 đơn có nội 

dung khác 

- Trong công tác tiếp công dân đã chủ động tìm hiểu các quy 
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định pháp luật có liên quan giải thích cho công dân hiểu, kết quả 

100% được xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, nhập 

vào Phần mềm Quản lý khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính 

phủ theo quy định. 

5 Tổng hợp, báo cáo A
+ 

3 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất cho 

Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đặc biệt, tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh thực hiện báo cáo về công tác tư pháp; công tác cải 

cách tư pháp; công tác hộ tịch, quốc tịch; công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn 

bản pháp luật, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, ... 

- Theo dõi, tổng hợp thông tin kịp thời giúp UBND tỉnh chỉ 

đạo, điều hành trong công tác tư pháp. 

 

6 
Quản lý công chức, viên 

chức 
A

+ 
3 

- Thực hiện nghiêm, chặt chẽ quy định về quản lý công chức, 

viên chức. 

- Bổ nhiệm 01 trưởng phòng; điều động và bổ nhiệm 01 Phó 

Trưởng phòng. Thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch lãnh đạo 

cấp Sở, cấp phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 

mới 2025-2030. 

- Luôn quan tâm, thực hiện công tác luân chuyển, chuyển đổi 

vị trí công tác (Kế hoạch số 94/KH-STP ngày 08/12/2020 của 

Sở Tư pháp) cũng như việc đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng và 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng, để hoàn thiện bộ máy tổ chức theo quy định. Kết quả: 

trong 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp không thực hiện chuyển đổi 

vị trí công tác công chức. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ được giao, Sở Tư pháp đã chủ động thực hiện điều động công 

tác đối với 07 trường hợp và 01 trường hợp chuyển công tác đến 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

- Thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức theo quy 

định. 

 

7 

Quản lý tổ chức – biên chế 

(vị trí việc làm) và quản lý 

hội 

A
+ 

3 

- 100% công chức của Sở Tư pháp được bố trí, sử dụng phù 

hợp với yêu cầu vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu 

ngạch công chức theo quy định của pháp luật và Quyết định số 

3317/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
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Đồng Nai về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng 

lực vị trí việc làm của Sở Tư pháp; Đề án số 68/ĐA-STP ngày 

20/8/2019 của Sở Tư pháp về  vị trí việc làm của Sở Tư pháp;  

Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 20/01/2021 về phân bổ biên chế 

và phân công nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và tương 

đương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai. 

- Công tác quản lý hội cũng được quan tâm thực hiện có hiệu 

quả. 

8 Quản lý văn thư lưu trữ A+
 

3 

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ quy định về văn thư lưu trữ. 

- Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản trên hệ thống 

văn bản điện tử. 

- Áp dụng chữ ký số, chứng thư số theo quy định. 

- Ban hành Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 17/02/2021 về 

triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 nhằm có cơ sở 

thực hiện. 

- Triển khai áp dụng phần mềm Vioffice trong quản lý, xử lý, 

điều hành công việc. 

 

9 Thi đua khen thưởng A
+ 

3 

Triển khai thực hiện tốt công tác Thi đua – Khen thưởng qua 

các đợt phát động phong trào thi đua, phát động phong trào thi 

đua theo chuyên đề, đột xuất góp phần tạo hoạt động sôi nổi, 

động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Để có cơ sở thực hiện, Sở Tư pháp đã ban hành nhiều kế hoạch 

về công tác thi đua khen thưởng năm 2021 đề ra những nhiệm 

vụ, giải pháp cụ thể. 

 

10 Ứng dụng KHCN, CNTT A
+ 

3 

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng các Phần 

mềm chuyên ngành, Phần mềm Một cửa liên thông hiện đại 

(Egov) trong việc theo dõi quá trình tiếp nhận, luân chuyển, giải 

quyết và trả kết quả hồ sơ, 100% hồ sơ đều được thực hiện trên 

phần mềm một cửa hiện đại Egov, giải quyết đúng hạn và trước 

hạn đạt tỉ lệ 98%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%. 

- 100% công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin 

trong xử lý, giải quyết, theo dõi, quản lý công việc được giao.. 

 

11 Phòng, chống tham nhũng A+ 3 
Công tác phòng chống tham nhũng luôn được quan tâm thực 

hiện, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch và triển khai đến các phòng 

chuyên môn và tương đương, các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng 
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Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa (Kế 

hoạch số 16/KH-STP ngày 09/02/2021). 

Thông qua việc triển khai, tuyên truyền ý thức phòng, chống 

tham nhũng của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động 

được nâng cao; không có tình trạng nhũng nhiễu, tham ô, hối lộ 

xảy ra trong ngành Tư pháp 

12 
Hoạt động của tổ chức Đoàn 

TNCS HCM 
A

+ 
3 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công đoàn  

13 
Hoạt động của tổ chức Công 

đoàn 
A

+
 3 

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã lãnh đạo, 

vận động đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

giữ vững đoàn kết nội bộ, chủ động và phối hợp chặt chẽ trong 

công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Ban hành Kế hoạch số 04/KH-CĐCSSTP ngày 19/02/2021 

và triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng: ngày quốc tế 

phụ nữ; ngày quốc tế thiếu nhi;... 

- Phối hợp Ban Giám đốc tổ chức thành công Hội nghị công 

chức, viên chức và tổ chức ký kết giao ước thi đua. 

-  Thực hiện hoạt động xây dựng nhà tình thương cho gia 

đình khó khăn với tổng số tiền 70 triệu đồng. 

 

14 Hoạt động của tổ chức Đảng A
+ 

3 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng ủy Sở 

quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Việc phổ biến, triển 

khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp và các 

văn bản pháp luật của Nhà nước luôn được Đảng ủy chỉ đạo, 

triển khai kịp thời đến đảng viên, công chức, viên chức và người 

lao động. 

-  Tổ chức cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu và học tập tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. 

- Tổ chức thành công Cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền 

viên giỏi năm 2021 nhằm triển khai, phổ biến nghị quyết đại hội 

đảng lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 

-  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng 

viên trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 
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TIÊU CHÍ 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Điểm chỉ số cải cách hành chính   100 

Điểm trừ   0 

Tổng điểm Tiêu chí 4  Điểm quy đổi 25% 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 5  K  LU T K  CƢƠNG HÀNH CHÍNH 

STT Nội dung 
Đánh giá Văn bản căn cứ 

Ghi chú 
Điểm cộng Điểm trừ  

1 Văn bản phê bình, nhắc nhở 0 0   

2 Điểm cộng  0 0   

3 Văn bản biểu dương 0 0   

4 Kỷ luật  0 công chức 0 0   

15 

Công tác dân vận chính 

quyền và thực hiện quy chế 

dân chủ cơ sở 

A
+ 

3 

- Thực hiện xuất sắc mô hình dân vận khéo và thực hiện tốt 

quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, ngay từ đầu năm 

đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền 

và quy chế dân chủ cơ sở; 

- Tổ chức thành công Cuộc thi viết tìm hiểu và học tập tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; 

- Công chức, viên chức luôn được phát huy tính dân chủ, 

tham gia đóng góp ý kiến vào mọi hoạt động của cơ quan, tham 

gia đóng góp quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tư pháp, được tiếp 

cận thông tin về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi 

dưỡng, thi đua khen thưởng, … 

- Thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, hướng về cơ sở với 

tổng số tiền hơn 80 triệu đồng và ủng hộ kinh phí mua vắc xin 

covid-19 hơn 30 triệu. 

 

Tổng điểm tiêu chí 3  15 điểm  Điểm quy đổi 15% 15 
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Tổng điểm tiêu chí 3: tối đa 20  Tổng điểm quy đổi tiêu chí 3: 0 điểm  

Tổng điểm đánh giá (Tiêu chí 1 + Tiêu chí 2 + Tiêu chí 3 + Tiêu chí 4 + Tiêu chí 5): 99,6 điểm 

Tự phân loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

  

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Võ Thị Xuân Đào 
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